
 

Đơn vị cấp: …………………………​
Đơn vị: ………………………………. 

Mẫu số 07a/BHXH 

 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Quý ……………… năm 20..... 

Đơn vị tính: đồng 

Loại 
trợ 
cấp 

Dự toán 
năm được 

duyệt 

Lũy kế đến 
cuối quý 

Quý này   X
nh
qu

to
q
n

Sĩ quan QNCN CN&VQP LĐHĐ HSQ,BS Tổng số 

Số 
người 
(ngày, 
tháng) 

Số 
tiền 

Số 
người 
(ngày, 
tháng) 

Số 
tiền 

Số 
người 
(ngày, 
tháng) 

Số 
tiền 

Số 
người 
(ngày, 
tháng) 

Số 
tiền 

Số 
người 
(ngày, 
tháng) 

Số 
tiền 

Số 
người 
(ngày, 
tháng) 

Số 
tiền 

Số 
người 
(ngày, 
tháng) 

Số 
tiền 

Số 
người 
(ngày, 
tháng) 

Số 
tiền 

A 1 2 3 4   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

I. 
Khối 
dự 
toán 

                

1. Trợ 
cấp ốm 
đau. 

                

- Bản 
thân 
ốm 
(ngày) 

                

+ 
Thuộc 
DM 
bệnh 
cần 
c.trị 
dài 
ngày 

                

+ Ốm 
khác                 

* Dưới 
14 
ngày 

                

* Từ 
14 
ngày 
trở lên 

                

- Con 
ốm 
(ngày) 

                

- 
Dưỡng                 



sức, 
PHSK 
(ngày) 

2. Trợ 
cấp 
thai 
sản 

                

- Sinh 
con, 
nuôi 
con 
nuôi 
(tháng) 

                

+ Lao 
động 
nữ 

                

+ Lao 
động 
nam 

                

- Trợ 
cấp 
một 
lần 
(người
) 

                

- 
Khám 
thai, 
KHH 
gia 
đình 
(ngày) 

                

+ Lao 
động 
nữ 

                

+ Lao 
động 
nam 

                

- 
Dưỡng 
sức, 
PHSK 
(ngày) 

                

3. 
TNLĐ, 
BNN 

                

- Chi 
giám 
định 
mức 
suy 

                



giảm 
khả 
năng 
LĐ 

- Trợ 
cấp 1 
lần 
(người
) 

                

- Trợ 
cấp 
hàng 
tháng 
(người
) 

  .              

- Trợ 
cấp 
phục 
hồi 
chức 
năng 
(người
) 

                

- Trợ 
cấp 
phục 
vụ 
(người
) 

                

- Trợ 
cấp 
chết do 
TNLĐ, 
BNN 
(người
) 

                

- DS, 
PHSK 
sau 
TNLĐ, 
BNN 
(ngày) 

                

4. Hưu 
trí                 

- Trợ 
cấp 1 
lần 
(người
) 

                

- Trợ 
cấp 
khu 

                



vực 1 
lần 
(người
) 

+ 
Thuộc 
NSNN 

                

+ 
Thuộc 
quỹ 
BHXH 

                

5. 
Phục 
viên 

                

- Trợ 
cấp 1 
lần 
(người
) 

                

- Trợ 
cấp 
khu 
vực 1 
lần 
(người
) 

                

+ 
Thuộc 
NSNN 

                

+ 
Thuộc 
quỹ 
BHXH 

                

6. Xuất 
ngũ                 

- Trợ 
cấp 1 
lần 
(người
) 

                

7. Thôi 
việc                 

- Trợ 
cấp 1 
lần 
(người
) 

                

- Trợ 
cấp 
khu 

                



vực 1 
lần 
(người
) 

+ 
Thuộc 
NSNN 

                

+ 
Thuộc 
quỹ 
BHXH 

                

8. Tử 
tuất                 

- Mai 
táng 
phí 
(người
) 

                

- Tuất 
1 lần 
(người
) 

                

- Trợ 
cấp 
khu 
vực 1 
lần 
(người
) 

                

+ 
Thuộc 
NSNN 

                

+ 
Thuộc 
quỹ 
BHXH 

                

II. 
Doanh 
nghiệp 

                

1. Trợ 
cấp ốm 
đau. 

                

….                 

Tổng 
cộng                 

Ấn định số tiền quyết toán quý này là (bằng chữ): 
………………………………………………………………. 

GIẢI THÍCH XÁC NHẬN QUYẾT TOÁN CỦA CẤP 
TRÊN 



1. Tình hình bảo đảm: 
……………………………………………
… 

……………………………………………
…………………………… 

2. Kiến nghị: 
……………………………………………
…………... 

……………………………………………
…………………………… 

……………………………………………
………………………….. 

1. Số tiền xác nhận quyết toán quý này là: 
……………………………. 

…………………………………………………
…………………………… 

…………………………………………………
…………………………… 

2. Nhận xét và yêu cầu: 
…………………………………………………
. 

…………………………………………………
………………………… 

…………………………………………………
………………………… 

​
Người lập 

biểu​
(ký và ghi 
rõ họ tên) 

​
Trưởng 
phòng 

(ban) TC​
 (ký và ghi 
rõ họ tên) 

Ngày ... tháng 
…. năm 20...​
Thủ trưởng 

đơn vị​
(ký tên, đóng 

dấu) 

​
Người xét 

duyệt​
(ký và ghi 
rõ họ tên) 

​
Trưởng 
phòng 

(ban) TC​
 (ký và ghi 
rõ họ tên) 

Ngày ... tháng …. 
năm 20...​

Thủ trưởng đơn 
vị​

(ký tên, đóng dấu) 

 


